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(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.
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M!T B"NG Đ I$N HÌNH TOÀ S1 .02
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(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.
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TÒA S1.02
M Ặ T   B Ằ N G  TẦ N G  3  -  1 0
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(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.
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(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.
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P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ P. NGỦ

P. KHÁCH

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIALÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WCWC

WC

WC
WC

WC WC

WC

WC

WC WC WC WC WC WC

WC

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP P. BẾP P. BẾP P. BẾP

P. BẾP

P. NGỦP. NGỦ

LỐI VÀO SẢNH THANG TẦNG 1

P. ĂN
P. BẾP

CH-11
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-10
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-09
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43.1!2

CH-05
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-04
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,2!2

CH-12
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-13
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-14
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 29,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 26,3!2

CH-17
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,1!2

CH-18
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-19
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-20
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-21
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-01
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,8!2

CH-02
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-03
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

chantrinh.net

chantrinh.net

chantrinh.net

chantrinh.net

0949.01.02.93



M!T B"NG Đ I$N HÌNH TOÀ S1 .03

The
RAINBOW



(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.

V I N H O M E S  G R A N D  P A R K

TÒA S1.03
M Ặ T   B Ằ N G  TẦ N G  3 - 2 5

L!
I V

ÀO
 S
AN

H 
TH

A
NG

 T
#N

G
 1

P.NGU P.NGU

P.NGU

P.NGU
P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU P.NGU

P.NGU

WC

WC

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU

P.NGU P.NGU
P.NGU

WC

WC WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC
WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH
P. ĂN

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. B&P

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

LÔ GIA

P. ĂN

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

P. KHÁCH

P. ĂN

P. KHÁCH

P. KHÁCHP. B&P

P. ĂN

P. ĂN

P.NGU

P. B&P

P. ĂN

CH-04
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,2!2

CH-03
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,8!2

CH-02
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,8!2

CH-01
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 30,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 28,0!2

CH-19
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,5!2

CH-18
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,8!2

CH-17
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 58,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-12
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,3!2

CH-11
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 33,6!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 30,3!2

CH-10
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-09
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,2!2

CH-08
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 33,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 30,5!2

CH-07
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,8!2

CH-06
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-05
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,4!2

CH-16
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 51,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 48,2!2

CH-13
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,3!2

CH-15
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,5!2

CH-14
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,1!2

chantrinh.net

chantrinh.net

chantrinh.net

chantrinh.net
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M!T B"NG Đ I$N HÌNH TOÀ S1 .05

The
RAINBOW



(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.

V I N H O M E S  G R A N D  P A R K

TÒA S1.05
M Ặ T   B Ằ N G  TẦ N G  3 - 2 5

L!
I V

ÀO
 S
AN

H 
TH

A
NG

 T
#N

G
 1

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. N

P. N

P. B P

P. B P

P. B P

P. B P

P.NG

P.NG P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

P. KHÁCH

P.NG

P. KHÁCH

WC

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. N

P. N

P. N

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. N

P. B P

P. KHÁCH

P. B P

P. N

P. KHÁCH

P. B P

P. B P

P. N

P. B P

P. N

P. B P

P. B P

P. N

P. N

P. N

P. N

P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

P. B P

P.NG

P. B P

P.NG
P.NG

P. B P

P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

P.NG

WC

WC
WC

WC

WC

WC

P.NG

WC

WC

WC

P.NG

WC

P.NG

WC

WC

WC

P.NG

P.NG

WC

WC

WC

LÔ G IA

WC

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

WC

LÔ G IA

WC

LÔ G IA

LÔ G IA

WC

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

WC

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

WC

WC

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

WC

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

P. N

LÔ G IA

P. N

P.NG

LÔ G IA

LÔ G IA

LÔ G IA

P.NG

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. N

P. N

P. B P

P. B P

P. B P

P. B P

P. B P

P. N

P.NG

P. N

CH-15
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,5!2

CH-16
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,1!2

CH-17
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,3!2

CH-18
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,3!2

CH-19
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 33,6!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 30,3!2

CH-01
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-02
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,2!2

CH-03
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 33,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 30,5!2

CH-04
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,8!2

CH-05
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-06
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,4!2

CH-14
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 51,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 48,2!2

CH-13
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 58,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-12
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,8!2

CH-11
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,5!2

CH-10
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 30,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 28,0!2

CH-09
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,8!2

CH-08
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,8!2

CH-07
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,2!2

chantrinh.net

chantrinh.net

chantrinh.net



M!T B"NG Đ I$N HÌNH TOÀ S1 .06

The
RAINBOW

0949.01.02.93



(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.

V I N H O M E S  G R A N D  P A R K

TÒA S1.06
M Ặ T   B Ằ N G  TẦ N G  3 - 1 0

LỐI VÀO SẢNH THANG TẦNG 1

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ
P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ
P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P. KHÁCH

P. KHÁCHP. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCHP. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH P. KHÁCH P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH P. KHÁCH

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIALÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIALÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

WC

WC

WC

WC WC WCWCWCWC

WC
WCWCWC

WC

WCWC
WC WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

P. BẾPP. BẾP

P. BẾP P. BẾPP. BẾPP. BẾP

P. BẾP

P. BẾPP. BẾP

P. BẾP

P. BẾP P. BẾP P. BẾP P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂNP. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂNP. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN P. ĂN
P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. KHÁCH

P. BẾP

P. ĂN

WC

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIAP. BẾP

WC

P. ĂN

P. KHÁCH

CH-19
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 74,7!2

CH-20
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,2!2

CH-21
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 30,4!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 27,6!2

CH-01
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 30,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 26,3!2

CH-02
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 42,8!2

CH-03
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 42,8!2

CH-04
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,4!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

CH-05
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,3!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

CH-06
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 42,9!2

CH-07
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 61,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 56,5!2

CH-08
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 58,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,1!2

CH-09
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,0!2

CH-10
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,3!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

CH-11
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 74,8!2

CH-13
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,6!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,0!2

CH-12
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,0!2

CH-14
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,9!2

CH-15
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,4!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

CH-16
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,1!2

CH-17
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,0!2

CH-18
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,3!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

chantrinh.net

chantrinh.net

chantrinh.net



(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.

V I N H O M E S  G R A N D  P A R K

TÒA S1.06
M Ặ T   B Ằ N G  TẦ N G  1 1 - 3 5

LỐI VÀO SẢNH THANG TẦNG 1

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ
P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ
P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ
P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P. KHÁCH

P. KHÁCHP. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCHP. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH P. KHÁCH P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH P. KHÁCH

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIALÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIALÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

WC

WC

WC

WC WC WCWCWCWC

WC

WCWCWC

WC

WCWC
WC WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

P. BẾPP. BẾP

P. BẾP P. BẾPP. BẾPP. BẾP

P. BẾP

P. BẾPP. BẾP

P. BẾP

P. BẾP P. BẾP P. BẾP P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂNP. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂNP. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN P. ĂN P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. KHÁCH

P. BẾP

P. ĂN

WC

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA
P. BẾP P. ĂN

P. KHÁCH

P. ĂN

WC

CH-19
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,1!2

CH-20
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,3!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-21
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 30,4!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 27,7!2

CH-01
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 29,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 26,3!2

CH-02
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-03
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-04
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-05
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-06
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,1!2

CH-07
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 61,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 56,6!2

CH-08
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-09
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-10
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-11
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,2!2

CH-13
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-12
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-14
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,8!2

CH-15
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-16
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-17
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-18
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

chantrinh.net

chantrinh.net

chantrinh.net

0949.01.02.93



(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.

V I N H O M E S  G R A N D  P A R K

TÒA S1.06
M Ặ T   B Ằ N G  TẦ N G  2 0

P. NGỦP. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦP. NGỦ

P. NGỦ P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ
P. NGỦP. NGỦ

P. NGỦP. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ

P. NGỦ
P. NGỦ P. NGỦ

P. NGỦ

P. KHÁCH

P. KHÁCH
P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCHP. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIALÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIALÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

WC

WC

WC WC WCWCWCWC

WC

WCWCWC

WC

WCWC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

P. BẾP

P. BẾP P. BẾPP. BẾPP. BẾP

P. BẾP

P. BẾPP. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂNP. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂNP. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA
P. BẾP

LỐI VÀO SẢNH THANG TẦNG 1

P. ĂN

P. KHÁCH

CH-19
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,1!2

CH-01
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 29,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 26,3!2

CH-02
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-03
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-04
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-05
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-06
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,1!2

CH-10
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-11
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,2!2

CH-13
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-12
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-14
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,8!2

CH-15
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-16
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-17
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-18
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

chantrinh.net
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M!T B"NG Đ I$N HÌNH TOÀ S1 .07

The
RAINBOW



(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.

V I N H O M E S  G R A N D  P A R K

TÒA S1.07
M Ặ T   B Ằ N G  TẦ N G  3 - 1 0

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH
P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCH

P. KHÁCHP. KHÁCHP. KHÁCH

P. KHÁCH
P. KHÁCH

P.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ P.NGỦ
P.NGỦ

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦP.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ
P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ

P.NGỦ P.NGỦ

P.NGỦ

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP
P. BẾP

P. BẾP P. BẾP
P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

P. BẾP

WC

WC

WC

WC

WCWC

WC
WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WCWCWC

WCWC
WC WC

WC

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIALÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA LÔ GIA LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

LÔ GIA

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. ĂN

P. BẾP

P. KHÁCH

P. KHÁCH

WC

WC

WC

WC

P.NGỦ

P.NGỦ

CH-17
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 74,7!2

CH-16
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,2!2

CH-15
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 30,4!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 27,6!2

CH-14
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 30,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 26,3!2

CH-13
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 42,8!2

CH-12
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 42,8!2

CH-11
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,4!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

CH-10
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,3!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

CH-09
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 42,9!2

CH-08
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 61,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 56,5!2

CH-01
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,9!2

CH-21
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,4!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

CH-20
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,1!2

CH-19
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,0!2

CH-18
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,3!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2

CH-02
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,6!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,0!2

CH-03
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,0!2

CH-04
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,7!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 74,8!2

CH-07
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 58,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,1!2

CH-06
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,0!2

CH-05
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,3!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,0!2
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(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.
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CH-17
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,1!2

CH-16
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,3!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-15
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 30,4!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 27,7!2

CH-14
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 29,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 26,3!2

CH-13
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-12
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-11
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-10
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-09
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,1!2

CH-08
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 61,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 56,6!2

CH-01
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,8!2

CH-21
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-20
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-19
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-18
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-02
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-03
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-04
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,2!2

CH-07
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-06
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-05
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2
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(*) Tài liệu/bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được Chủ đầu tư cập nhật, 
điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích
sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của Dự án.
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V I N H O M E S  G R A N D  P A R K

TÒA S1.07
M Ặ T   B Ằ N G  TẦ N G  2 0

CH-17
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,1!2

CH-14
L!A# $%& '( STU
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 29,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 26,3!2

CH-13
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-12
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,0!2

CH-11
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-10
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,7!2

CH-09
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 46,9!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,1!2

CH-01
L!A# $%& '( 1BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 47,0!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 43,8!2

CH-21
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-20
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,7!2

CH-19
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 59,1!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 54,6!2

CH-18
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2

CH-02
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-03
L!A# $%& '( 2BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 67,8!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 62,4!2

CH-04
L!A# $%& '( 3BR
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 81,5!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 75,2!2

CH-05
L!A# $%& '( 2BR+
D#)& *+$' 
*#, *-Ơ&/ 69,2!2

D#)& *+$' 
*'0&/ *'U2 63,4!2
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